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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

điểm  %

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện đồng thoại, truyện ngắn

	3


	   0
	5


	0
	0 
	2


	0
	
	60

	2
	Viết


	Tả cảnh sinh hoạt

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	    1*
	40

	Tổng
	      15 
	5
	25
	   15
	0
	30
	0
	10
	  

	Tỉ lệ %

	20%
	40%
	30%
	10%
	       100

	Tỉ lệ chung

	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 
NĂM HỌC: 2022-2023

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại của văn bản có đoạn trích.

- Nhận biết được ngôi kể, người kể và lời kể trong văn tự sự.

- Nhận biết được từ đơn và từ phức.
- Phân biệt được từ ghép và từ láy. 

Thông hiểu:

- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ.

- Hiểu được thái độ, tình cảm, tính cách của nhân vật thông qua ngôn ngữ, giọng điệu, lời nói, việc làm, …

- Hiểu được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể trong văn tự sự.

- Lí giải được cách ứng xử của nhân vật thông qua những việc làm cụ thể.

- Hiểu được nội dụng chủ đề của đoạn trích.

- Hiểu và trình bày được suy nghĩ các nhân về vấn đề đặt ra trong đoạn trích.

Vận dụng:

- Nêu được ý nghĩa của câu chuyện bằng 2 hoặc 3 câu văn.

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản đặt ra

- Rút ra bài học cho bản thân.  
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	2
	Viết
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	Nhận biết:  

Nhận biết yêu cầu đề bài và kiểu bài văn tả cảnh sinh hoạt

Thông hiểu: 

Bài văn tả cảnh đúng yêu cầu đề bài theo bố cục 3 phần.  (MB-TB-KB).
Vận dụng: 
Tả cảnh theo trình tự hợp lí, không gian, thời gian xảy ra, miêu tả kết hợp nêu cảm nghĩ của bản thân. Bài viết trôi chảy; đúng chuẩn ngữ pháp, chính tả.

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. Sử dụng phương thức biểu đạt chính là miêu tả; tái hiện được chân thực, sinh động khung cảnh và nêu được những thông tin chính về ý nghĩa của cảnh sinh hoạt.
	
	
	
	1TL



	Tổng 
	
	3 TN 


	5TN 

	2 TL 


	1 TL


	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022 -2023

                                                                                      MÔN: NGỮ VĂN 6                                                                                                                                                                                              

                                                                     Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Họ và tên học sinh: ...………………………………………………
Lớp …. /……

	Giám thị 1
	Giám thị 2

	Điểm bằng số:


	Lời phê


	Chữ kí giám khảo
	Số phách:


<  

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

CÁ CHÉP VÀ CON CUA


Cá chép con dạo chơi trong hồ nước. Lúc đi ngang nhà cua, thấy cua đang nằm, vẻ mặt rất đau đớn, cá chép bèn bơi lại gần và hỏi:

· Bạn cua ơi, bạn làm sao thế? Cua trả lời:

· Tớ đang lột xác bạn ạ.

· Ôi, chắc là bạn đau lắm. Nhưng tại sao bạn lại phải làm như thế ?

· Họ hàng nhà tớ ai cũng phải lột xác thì mới lớn lên và trưởng thành được, dù rất đau đớn cá chép con ạ.

· À, bây giờ thì tớ đã hiểu.

(Những mẩu chuyện thiếu nhi chọn lọc - NXB Kim Đồng, 2009)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?

A. Truyện cổ tích.                                      
B. Thần thoại.
C. Truyền thuyết.                                       
D. Truyện đồng thoại.

Câu 2. Câu chuyện trong đoạn trích trên gồm những nhân vật nào?

	A. Hai mẹ con cá chép
	  B.Cá chép và các bạn nhà cá

	C. Cá chép con và cua
	D. Không có nhân vật nào cả


Câu 3: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất                                         B. Ngôi thứ ba

C. Ngôi thứ hai
                   


D. Không có ngôi kể
Câu 4: Từ nào sau đây là từ ghép?

A. cá chép                                                   B. con cua
C. hồ nước                                                   D. Cả ba đáp án trên
Câu 5. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?

A. Tự sự                                                          B. Miêu tả
C. Biểu cảm                                                    D. Thuyết minh
Câu 6. Đoạn văn trên sử dụng biện pháp tu từ nào nổi bật?


A. Điệp ngữ


B. So sánh

C. Nhân hóa

D. Ẩn dụ.

Câu 7. Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn văn trên?

A. Thấy được cua rất khỏe mạnh.

B. Làm nhân vật thêm sinh động, phong phú, thể hiện sự đau đớn trong quá trình lột xác của cua.


C. Làm nổi bật niềm thương xót của các chép con đối với cua.


D. Thấy được sự khó khăn trong quá trình lột xác của cua.
Câu 8. Nội dung chính của đoạn trích là gì?


A. Chuyện cá chép con đi dạo.

B. Câu chuyện về sự lột xác của cua.

C. Miêu tả vẻ mặt đau đớn của cua.

D. Miêu tả vẻ đẹp của hồ nước.

Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Theo em bức thông điệp trong đoạn trích trên là gì? (Trả lời từ 2-3 câu).
Câu 10. Từ câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (Trả lời từ 2-3 câu).
II. VIẾT (4.0 điểm) 


Hãy viết bài văn miêu tả quang cảnh sân trường em vào giờ ra chơi.
------HẾT------
HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Ngữ văn Lớp 6
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	D
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	B
	0.5

	
	9
	    HS nêu được những hiểu biết của mình về bức thông điệp trong đoạn trích. (Viết 2-3 câu) 

    Phải trải qua những sóng gió , khó khăn mới nhận được thành công . Chính những khó khăn ban đầu ấy mới khiến con người ta trở nên vững vàng và trưởng thành hơn. 
    GV cần linh hoạt khi chấm câu 9. Có thể HS có cách diễn đạt khác miễn là hợp lí. 
	1.0

	
	10
	HS rút ra được bài học cho bản thân (Viết 2-3 câu)

Chấp nhận thử thách, khó khăn như một điều tất yếu trong cuộc sống là thái độ cần thiết để con người có thể “lớn lên và trưởng thành” và đạt tới thành công. Vượt qua thử thách cũng là một cách để thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực sống của con người, khẳng định ý nghĩa sự sống của mỗi con người.
GV cần linh hoạt khi chấm câu 10. Có thể HS có cách diễn đạt khác miễn là hợp lí. 


	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tả cảnh sinh hoạt
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề

Tả cảnh sân trường vào giờ ra chơi
	0,25

	
	
	c. Tả cảnh sân trường giờ ra chơi 

HS có thể triển khai bài văn theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu khái quát cảnh sân trường giờ ra chơi.

- Tả chi tiết cảnh sân trường giờ ra chơi (không gian, thời gian, hoạt động).

- Tả hoạt động cụ thể của bạn bè trong giờ ra chơi.

- Nêu  cảm nghĩ, đánh giá của bản thân về cảnh sân trường giờ ra chơi.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, bài viết sinh động, biết sử dụng linh hoạt các phương thức biểu đạt: Miêu tả kết hợp tự sự, biểu cảm và các biện pháp tu từ trong bài viết một cách hợp lí.
	0,25


------HẾT------

ĐỀ CHÍNH THỨC








